
Phụ lục I
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1634/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

STT Mã TTHC Tên TTHC Số
lượng

Phí/lệ phí thực hiện

Phí lệ phí Không
TỔNG 0 2 1 7

I  Lĩnh vực Hoạt động Xây dựng 0 2 1 1

1 1.009972.000.00.00.H35 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh;
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng x

2 1.009973.000.00.00.H35 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh
thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở x

3 1.009974.000.00.00.H35

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp
II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng,
tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình
không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô
thị/Dự án)

x

4 1.009979.000.00.00.H35

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II
(công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn
giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo
tuyến trong đô thị/Dự án)

x

II Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 0 0 - 2

1 1.009773.000.00.00.H35 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư x

2 1.009756.000.00.00.H35 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc
diện chấp thuận chủ trương đầu tư x

III Lĩnh vực quản lý Khu công nghiệp, khu kinh tế 0 0 0 4

1 2.002728.000.00.00.H35 Thủ tục cấp/cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái (Thuộc
thẩm quyền UBND tỉnh) x

2 2.002731.000.00.00.H35 Thủ tục chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp
sinh thái (Thuộc thẩm quyền UBND tỉnh) x

3 2.002729.000.00.00.H35 Thủ tục cấp/cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái (Thuộc
thẩm quyền Ban Quản lý) x

4 2.002732.000.00.00.H35 Thủ tục chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp
sinh thái (Thuộc thẩm quyền Ban Quản lý) x

1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.

https://dichvucong.laichau.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=36688

		2025-07-01T09:33:31+0700




